
Khóa: Trả nợ

Hệ đào tạo: Đại học

Hình thức đào tạo: Giáo dục từ xa

Đơn vị đào tạo: Cơ sở đào tạo Hà Nội

Ngành  Kỹ thuật điện tử, truyền thông

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại

Khóa đào 

tạo

1 Trần Đăng Chính Nam 22/12/1983 Hà Nam Ninh 6,90 TB Khá 2014

2 Nguyễn Văn Cường Nam 05/08/1979 Hải Hưng 7,07 Khá 2014

3 Vũ Văn Đảm Nam 02/01/1981 Hải Dương 6,97 TB Khá 2014

4 Trần Thị Hương Giang Nữ 09/09/1977 Hà Nam 6,91 TB Khá 2014

5 Vũ Trường Giang Nam 19/02/1980 Hà Nam Ninh 6,69 TB Khá 2014

6 Nguyễn Thị Hợp Nữ 24/09/1981 Hà Nam Ninh 6,99 TB Khá 2014

7 Nguyễn Thị Hồng Khánh Nữ 16/05/1976 Hà Nội 6,87 TB Khá 2014

8 Biện Thị Thảo Nữ 20/03/1981 Hà Tĩnh 6,96 TB Khá 2014

9 Nguyễn Cao Thương Nam 02/03/1979 Hà Tuyên 6,10 TB Khá 2014

10 Phạm Quý Dũng Nam 24/04/1991 Hòa Bình 6,93 TB Khá 2014

11 Vũ Anh Đức Nam 23/09/1982 Thái Bình 6,96 TB Khá 2014

12 Nguyễn Văn Giang Nam 20/10/1991 Thanh Hóa 6,53 TB Khá 2014

13 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ 25/04/1976 Nghệ An 7,01 Khá 2014

14 Phan Quốc Khánh Nam 25/11/1991 Quảng trị 7,01 Khá 2014

15 Lê Văn Lân Nam 20/10/1976 Quảng Bình 6,28 TB Khá 2014

16 Ngô Văn Nhiệm Nam 11/04/1983 Bắc Giang 6,22 TB Khá 2014

17 Trần Đình Toán Nam 27/11/1975 Hưng Yên 6,67 TB Khá 2014

18 Trần Việt Tuấn Nam 15/10/1988 Hà Sơn Bình 7,11 Khá 2014

19 Nguyễn Hoàng Anh Nam 01/01/1982 Nghệ An 5,77 Trung bình 2013

20 Đỗ Mạnh  Hùng Nam 23/01/1983 Vĩnh phú 6,74 TB Khá 2011

21 Nguyễn Quang Anh Nam 28/08/1986 Hà Nội 6,61 TB Khá 2009

22 Nguyễn Bá Quang Nam 19/01/1982 Hải Dương 5,99 Trung bình 2009

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
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TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại

Khóa đào 

tạo

23 Nguyễn Hữu Sơn Nam 27/03/1984 Hà Nội 6,66 TB Khá 2009

Ngành  Công nghệ thông tin

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTB Xếp loại

Khóa đào 

tạo

1 Nguyễn Thị Dương Nữ 08/07/1987 Hòa Bình 6,51 TB Khá 2014

2 Đới Anh Đức Nam 18/12/1991 Hà Nội 5,89 Trung bình 2014

3 Vũ Hồng Gấm Nữ 10/02/1986 Thái Nguyên 7,25 Khá 2014

4 Nguyễn Thị Hài Nữ 01/07/1982 Thái Bình 7,44 Khá 2014

5 Hà Ngọc Hoàn Nam 28/10/1985 Quảng Ninh 6,59 TB Khá 2014

6 Trần Thị Ni Nữ 16/03/1988 Hà Nội 6,03 TB Khá 2014

7 Vũ Văn Ninh Nam 04/07/1989 Hải Phòng 6,34 TB Khá 2014

8 Nguyễn Đức Phương Nam 04/02/1974 Hà Nội 5,69 Trung bình 2014

9 Nguyễn Văn Sơn Nam 20/01/1983 Thanh Hóa 6,22 TB Khá 2014

10 Nguyễn Ngọc Thắng Nam 30/05/1983 Hà Nội 6,41 TB Khá 2014

11 Trần Thị Thu Nữ 08/10/1991 Hà Tĩnh 6,88 TB Khá 2014

12 Trần Thị Thu Trang Nữ 11/06/1992 Nghệ An 6,88 TB Khá 2014

13 Nguyễn Văn Tước Nam 20/12/1991 Hà Tây 6,36 TB Khá 2014

14 Hoàng Xuân Cường Nam 07/04/1979 Hà Nội 6,46 TB Khá 2008

15 Bùi Thị Giang Nữ 19/10/1992 Hải Dương 6,62 TB Khá 2011

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTB Xếp loại

Khóa đào 

tạo

1 Phạm Quang Chung Nam 08/02/1991 Hà Tĩnh 8,01 Giỏi 2014

2 Phạm Thị Lệ Hoa Nữ 03/05/1972 Hải Dương 8,07 Giỏi 2014

3 Đỗ Văn Huy Nam 24/04/1971 Hải Hưng 8,05 Giỏi 2014

4 Lê Thị Lý Nữ 19/08/1974 Hà Nội 8,37 Giỏi 2014

5 Hoàng Thị Vân Nữ 16/05/1973 Quảng Bình 8,08 Giỏi 2014

6 Đàm Trì Cường Nam 14/02/1992 Hải Phòng 5,42 Trung bình 2014

7 Nguyễn Thị Dung Nữ 07/07/1972 Hải Dương 8,08 Giỏi 2014

8 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 19/09/1992 Hà Nội 6,96 TB Khá 2014

Ngành Quản trị kinh doanh



TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại

Khóa đào 

tạo

9 Lê Thị Hương Nữ 27/06/1978 Nam Định 8,1 Giỏi 2014

10 Vũ Thị Mai Lan Nữ 03/09/1971 Hà Nam 8,32 Giỏi 2014

11 Bùi Mai Lanh Nữ 11/07/1978 Hải Hưng 8,1 Giỏi 2014

12 Đỗ Diệu Linh Nữ 10/04/1993 Hà Nội 6,75 TB Khá 2014

13 Bùi Trúc Linh Nữ 01/08/1975 Nam Hà 8,25 Giỏi 2014

14 Đoàn Thị Minh Phương Nữ 20/02/1973 Nam Định 6,71 TB Khá 2014

15 Nguyễn Tiến Thịnh Nam 28/07/1991 Bắc Giang 5,99 Trung bình 2014

16 Đặng Thị Hoài Thu Nữ 10/08/1975 Thanh Hóa 8,13 Giỏi 2014

17 Phạm Thị Bích Vân Nữ 23/04/1975 Phú Thọ 7,49 Khá 2014


